
UBND HUYỆN DẦU TIẾNG  
TRƯỜNG TH&THCS LONG TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:  55/TB-TH&THCSLT  Long Tân, ngày 01 tháng 08 năm 2024 

   
THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 8 sử 
dụng tại trường TH&THCS Long Tân 

 
Căn cứ Quyết định số 27/2023/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GD&ĐT quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương; 

Trường TH&THCS Long Tân thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn tuyển sinh của nhà trường danh mục sách giáo khoa 

các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 8 được lựa chọn giảng dạy trong 

năm học 2024-2025 tại trường TH&THCS Long Tân (Có danh mục đính kèm) 

Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục từ 

lớp 1 đến lớp 8 được lựa chọn giảng dạy trong năm học 2024-2025 tại trường TH&THCS 

Long Tân. Để đảm bảo học sinh không mua nhầm sách giáo khoa đề nghị cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nhà trường hướng dẫn cho cha mẹ học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 mua đúng sách 

giáo khoa đã lựa chọn để phục vụ tốt việc học và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông./.  

 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 

- PGD&ĐT;  

- CB,GV,NV nhà trường;  

- CMHS,HS nhà trường;  

- Website nhà trường; 

- Bảng tin công khai nhà trường; 

- Lưu: CM,VT.  

 Nguyễn Thành Trung 

  



TRƯỜNG TH-THCS LONG TÂN  

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1-2-3-4-5-6-7-8 
NĂM HỌC 2024-2025 

 
 

Lớp  

Nhà sách 

Cánh diều 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Chân trời sáng tạo 

1 

Toán 1  
Âm Nhạc 1  
Giáo dục Thể Chất 1 
  

Tiếng Việt 1/1  
Tiếng Việt 1/2 
Đạo Đức 1  
Tự Nhiên Xã Hội 1 

Mỹ Thuật 1  
Hoạt Động Trải Nghiệm 1  
  
  

2 

Âm Nhạc 2 
Giáo dục Thể Chất 2 
  
  
  
  

Toán 2/1 
Toán 2/2  
Tiếng Việt 2/1  
Tiếng Việt 2/2  
Đạo Đức 2  
Tự Nhiên Xã Hội 2  

Mỹ Thuật 2  
Hoạt Động Trải Nghiệm 2  
  
  
  
  

3 

Âm nhạc 3  
Giáo dục thể chất 3 
  
  
  
  
  
  

Toán 3/1 
Toán 3/2  
Tiếng Việt 3/1  
Tiếng Việt 3/2  
Đạo đức 3  
Tự nhiên và Xã hội 3  
Tin học 3  
Công nghệ 3  

Mĩ thuật 3  
Hoạt động trải nghiệm 3  
  
  
  
  
  
  

4 

Âm nhạc 4  
Giáo dục thể chất 4  
  
  
  
  
  
  
  

Toán 4/1 
Toán 4/2  
Tiếng Việt 4/1  
Tiếng Việt 4/2  
Đạo đức 4  
Lịch sử & Địa lí 4  
Khoa học 4  
Công nghệ 4  
Tin học 4  

Hoạt động trải nghiệm 4  
Mĩ thuật 4  
  
  
  
  
  
  
  

5 

Âm nhạc 5  
Giáo dục thể chất 5  
  
  
  
  
  
  
  

 Tiếng Việt 5/1 
Tiếng Việt 5/2 
Toán  5 
Đạo đức 5 
Lịch sử và địa lí 5 
Khoa học 5 
Tin học 5 
Công nghệ 5 

Hoạt động trải nghiệm 5 
Mĩ thuật 5  
Tiếng anh 5 (Family and Friend – 
National edition) 
  
  
  
  
 

6 

Toán 6/1  
Toán 6/2  
Giáo Dục Thể Chất 6  
  
  
  
  
  

Âm Nhạc 6  
Tin Học 6  
  
  
  
  
  

Ngữ Văn 6/1  
Ngữ Văn 6/2  
Khoa Học Tự Nhiên 6  
Lịch Sử Địa Lí 6 
Giáo Dục Công Dân 6 
Công Nghệ 6  
Mỹ Thuật 6  
HĐTN và Hướng Nghiệp 6  



7 

Toán 7/1  
Toán 7/2  
Giáo Dục Thể Chất 7 
  
  
  
   

Âm Nhạc 7  
Tin Học 7  
  
  
  
  
  
  

Ngữ Văn 7/1  
Ngữ Văn 7/2  
Khoa Học Tự Nhiên 7  
Lịch Sử Địa Lí 7  
Giáo Dục Công Dân 7 
Công Nghệ 7  
Mỹ Thuật 7  
Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng 
Nghiệp 7 

8 

Giáo dục thể chất 8  
 

Toán 8/1  
Toán 8/2  
Khoa học tự nhiên 8  
Tin Học 8 (KNTT) 
Âm nhạc 8 (KNTT) 
 

Ngữ văn 8/1 
Ngữ văn 8/2  
Lịch sử và địa lý 8  
Giáo dục công dân 8  
Công nghệ 8  
Mĩ thuật 8  
Hoạt động trải nghiệm 8  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


